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Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 1998 

 

CÔNG VĂN 

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 109 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

 

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29-11-1986 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần 

các tội phạm của Bộ luật hình sự” và Nghị quyết số 01-89/HĐTP ngày 19-04-1989 

của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng 

một số quy định của Bộ luật Hình sự” và đối chiếu với Thông tư số 12/TTLB ngày 

26-07-1995 của liên bộ Bộ Y tế, Lao động– Thương binh và xã hội “Quy định về tiêu 

chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới” thì trường hợp người bị gây thương tích 

phải cắt bỏ lá lách được xác định tỷ lệ thương tật từ 31% - 35% là trường hợp bị 

thương tích nặng. Tuy nhiên, các Nghị quyết nêu trên đều chưa có hướng dẫn thế nào 

là “cố tật nặng” và người bị gây thương tích phải cắt bỏ lá lách có phải là trường hợp 

bị gây cố tật nặng hay không.  

Vì vậy, đối với trường hợp người bị gây thương tích phải cắt bỏ lá lách, việc 

truy tố, xét xử đối với kẻ phạm tội được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 

03/TATC ngày 22-10-1987 của Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn về Điều 109 Bộ 

luật hình sự”, cụ thể: “... đối với trường hợp này không cần thiết phải giám định cũng 

có thể truy tố, xét xử kẻ phạm tội theo khoản 3 Điều 109 Bộ luật hình sự, vì việc cắt 

bỏ lá lách, một bộ phận quan trọng của cơ thể, được coi là cố tật nặng”./. 
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